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TỜ TRÌNH 
Về việc ban hành Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 4/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 32/2016/QH14 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới gắn với tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng dự thảo Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp với những nội dung cơ bản như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
1. Thành tự và thách thức trong phát triển nông nghiệp.

Tăng trưởng nông nghiệp Việt nam sau 30 năm đổi mới có thành tích vượt bậc cả về sản lượng và giá trị thương mại. Hiện nay cả nước có khoảng 26 triệu ha đất canh tác nông lâm nghiệp với gần 10 triệu ha là đất canh tác nông nghiệp và khoảng 16 triệu ha đất lâm nghiệp. Bên cạnh đó hiện nước ta còn có sấp sỉ 700 ngàn ha mặt nước nuôi trồng thủy sản, trong đó diện tích cá basa là khoảng 05 ngàn ha, tôm nuôi các loại là khoảng 300 ngàn ha. Sản lượng lương thực của Việt nam trung bình đạt 50 triệu tấn/năm, trong đó riêng lúa đạt sấp sỉ 45 triệu tấn, ngô và các cây trồng khác khoảng 05 trệu tấn. Ngoài ra, mỗi năm ngành chăn nuôi cả nước xuất chuồng trung bình trên 28 triệu đầu lợn và khoảng 250 triệu con gia cầm. Nhiều năm qua, nông nghiệp việt nam không chỉ bảo đảm vững chắc an ninh lương thực trong nước mà còn trở thành cường quốc xuất khẩu nông sản lớn trên thế giới với kim ngạch xuất khẩu trên duy trì 32 tỷ đô la mỗi năm và được đánh giá là ngành kinh tế trụ cột quốc gia, giúp cho kinh tế đất nước vượt qua các kỳ khủng hoảng kinh tế thới giới và khu vực vào các năm 1998, 2008 và 2012.

Mặc dù vậy, nông nghiệp nước ta đang đứng trước các thách thức lớn như sản xuất manh mún. Việc hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa lớn, các đơn vị sản xuất, kinh doanh chuyên môn hóa cao gặp nhiều khó khăn; Biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, có tác động nhanh và tiêu cực đến đến nền kinh tế, đặc biệt đối với lĩnh vực nông nghiệp. Bên cạnh đó, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, mở ra những cơ hội phát triển thị trường nhưng cũng tạo ra nhiều thách thức về cạnh tranh hàng hóa do chất lượng nông sản và tình trạng về an toàn vệ sinh thực phẩm còn hạn chế. Giá cả biến động mạnh, hiện tượng sản xuất chạy theo “phong trào” khá phổ biến dẫn đến tình trạng “được mùa mất giá” vẫn diễn ra khá thường xuyên ở nhiều ngành hàng, lĩnh vực sản xuất. Việc áp dụng khoa học công nghệ trong sản xuất gặp khó khăn. Công nghiệp chế biến, bảo quản và thương mại chậm phát triển. Đa số nông sản xuất khẩu dưới dạng nguyên liệu thô giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh thấp. 

2. Kết quả thực hiện Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn 

Sau khi Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 19/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 15/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/4/2014 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg. Các Bộ ngành cũng ban hành các văn bản để triển khai thực hiện các nội dung có liên quan. Sau 3 năm thực hiện đã đạt được một số kết quả nhất định.

Năm 2016, cả nước có 48/63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương triển khai với 2.262 điểm xây dựng cánh đồng lớn, tập trung nhiều ở Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long. Số lượng cánh đồng lớn chủ yếu đối với sản xuất lúa (có 1.661 cánh đồng lúa, chiếm 73,4%). Ngoài ra, một số loại cây trồng như rau, mía, ngô, chè và các loại cây trồng chiếm tỷ lệ không lớn. 

Về quy mô sản xuất của cánh đồng lớn, năm 2016 tổng diện tích gieo trồng của cánh đồng lớn đạt 579,3 nghìn ha, trong đó diện tích trồng lúa 516,9 nghìn ha. Diện tích gieo trồng của một số cây trồng khác: rau các loại 17 nghìn ha, mía 14 nghìn ha, chè 7,6 nghìn ha, ngô 3,5 nghìn ha. 
Về hiệu quả kinh tế, theo khảo sát, đánh giá của Viện Chiến lược Chính sách Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, việc tổ chức liên kết giữa nông dân, hợp tác xã, tổ hợp tác và doanh nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt hơn so với sản xuất truyền thống, ở Đồng bằng sông Cửu Long mỗi hecta lúa tham gia trong cánh đồng lớn có thể giảm chi phí sản xuất từ 10% đến 15% và giá trị sản lượng có thể tăng 20% - 25%, thu lời thêm từ 2,2 đến 7,5 triệu đồng/ha. Ở miền Bắc, các mô hình cánh đồng lớn mang lại giá trị sản lượng tăng trung bình từ 17% đến 25% tùy theo từng địa phương. 

Tham gia cánh đồng lớn, người sản xuất được ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm ổn định, được hỗ trợ kỹ thuật và trong một số mô hình còn được doanh nghiệp liên kết cung ứng vật tư đầu vào không tính lãi. Các doanh nghiệp đã có được vùng cung cấp nguyên liệu ổn định với chất lượng bảo đảm và tiết kiệm chi phí thu mua, vận chuyển. 
Tuy nhiên việc thực hiện liên kết sản xuất cánh đồng lớn còn nhiều tồn tại bất cập như: diện tích cánh đồng lớn chiếm tỷ lệ rất nhỏ là 3,9% so với tổng diện tích cây trồng; số hộ nông dân, hợp tác xã tham gia liên kết xây dựng cánh đồng lớn chưa nhiều; tỷ lệ bao tiêu sản phẩm qua hợp đồng trong cánh đồng lớn chưa cao, tình trạng phá vỡ hợp đồng thường xuyên xảy ra, nhất là đối với cây lúa. Công tác triển khai thực hiện chủ trương của Chính phủ về hợp tác liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp là việc thực hiện mở rộng diện tích liên kết cánh đồng lớn rất chậm nên không đáp ứng được yêu cầu sản xuất hiện nay, đặc biệt là về quản lý chất lượng và tiêu thụ sản phẩm đang là vấn đề rất lớn trong sản xuất nông nghiệp của nước ta.
3. Nguyên nhân của những tồn tại:

Nguyên nhân của những hạn chế trên có nhiều như sản xuất nông nghiệp về cơ bản vẫn còn manh mún. Bình quân ruộng đất/lao động nông nghiệp của nước ta thấp vào bậc nhất trong các nước khu vực Đông Nam Á.Trong khi đó khả năng rút lao động ra khởi khu vực nông nghiệp, nông thôn những năm qua vẫn còn hạn chế. Cả nước hiện nay vẫn còn đến trên 11triệu hộ nông thôn và sấp sỉ 8,6 triệu hộ nông lâm thủy sản. Mặc dù cơ cấu GDP ngành nông nghiệp chỉ còn gần 18% trông GDP cả nước nhưng vẫn có đến 43% tổng số lao động đang hoạt động trong ngành nông nghiệp. Mặc dù người nông dân của chúng ta vốn chịu thương chịu khó nhưng sản xuất cơ bản vẫn dựa trên kinh nghiệm là chính, khả năng đầu tư cho sản xuất, mở rộng quay mô rất hạn chế. Trong khi đó biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam được đánh giá là khá trầm trọng và diễn ra với tốc dộ nhanh hơn dự báo. Tuy vậy nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những hạn chế về thu nhập, giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh nông sản thấp, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm chưa tốt là do khâu tổ chức sản xuất nông nghiệp hiện nay chưa phù hợp. Tính hợp tác, liên kết từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ nông sản còn nhiều hạn chế. Trong nông nghiệp chưa hình thành được nhiều chuỗi giá trị nông sản gắn sản xuất với sơ chế, chế biến tiêu thụ và xuất khẩu nông sản. Cả nước tính đến tháng 8 năm 2017 mới thống kê được gần 700 chuỗi giá trị sản phẩm an toàn và cũng chỉ khoảng một nửa trong số đó được đánh giá là chuỗi hoạt động có hiệu quả.
Để khắc phục những hạn chế này, năm 2013, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn. Tuy nhiên qua gần 3 năm triển khai thực hiện Quyết định này, ngoài những kết quả đã được nêu tóm tắt ở trên thì Quyết định này còn có nhiều hạn chế, cụ thể là:

- Các quy định của Quyết định 62/2013/QĐ-TTg tập trung chủ yếu cho trồng trọt, đặc biệt là cây lúa nên các lĩnh vực sản xuất khác như chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp không thực hiện được.
- Ngay trong lĩnh vực trồng trọt, các quy định nặng về thể chế hóa mô hình cánh đồng lớn về lúa gạo ở Đồng bằng sông Cửu Long. Trong khi những quy định về chính sách hỗ trợ phát triển liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng nguyên liệu, vùng sản xuất hàng hóa tập trung chưa nhiều.

- Chính sách khá dàn trải, chưa tập trung giải quyết những yêu cầu cấp thiết trong tổ chức sản xuất, liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hiện nay.

- Chế tài xử lý các tranh chấp hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm không được quy định cụ thể nên không xử lý được các tranh chấp hợp đồng dẫn đến rủi ro cho cả doanh nghiệp và nông dân.
- Quy định về nội dung, thủ tục đăng ký, triển khai các dự án/phương án cánh đồng lớn còn phức tạp, rờm rà.
- Về nguồn vốn: Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg quy định do địa phương tự cân đối nên hầu hết các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách  hỗ trợ để thực hiện liên kết xây dựng cánh đồng lớn.

- Một số hướng dẫn để thực hiện Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg phức tạp và khó thực hiện đối với các địa phương.
Do vậy, việc ban hành Nghị định của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp là yêu cầu cấp bách đối với tiêu thụ sản phẩm trong sản xuất nông nghiệp hiện nay.

2. Căn cứ xây dựng Nghị định

Các căn cứ và văn bản pháp lý cho việc ban hành chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp bao gồm: 

- Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 của Quốc hội khóa XIII, ngày 22/6/2015;

- Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 Quốc hội khóa XIII, ngày 19/6/2015;

- Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 của Quốc hội khóa XIII, ngày 25/6/2015; 

- Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 4/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 32/2016/QH14 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới gắn với tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

- Chương trình công tác của Chính phủ

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

Nghị định ban hành chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp nếu được ban hành phải đáp ứng đầy đủ những yêu cầu sau:

- Đảo bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và phù hợp với quy định của Luật đầu tư và các văn bản có liên quan khác để tạo khung pháp lý cho việc thực hiện hợp tác, liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

- Kế thừa các ưu điểm và khắc phục những tồn tại về liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tại Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg.

- Giải quyết vấn đề cấp bách hiện nay đối với sản xuất nông nghiệp là tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và quản lý chất lượng, an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả sản xuất. Vì thế các quy định trong dự thảo cần tạo điều kiện để phát triển sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ nông sản hàng hóa cho nông dân. Tập trung hỗ trợ vào khâu yếu nhất trong chuỗi liên kết (chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp).
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành xây dựng Dự thảo Nghị định theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn. Cụ thể:

- Thành lập Tổ biên tập gồm đại diện của nhiều bộ, ban, ngành liên quan;

- Đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg;

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;
- Đăng dự thảo trên trang tin điện tử của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Văn phòng Chính phủ để các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến;

- Tổ chức 07 cuộc hội thảo tại các vùng Duyên hải Nam trung bộ (tại Bình Định ngày 12/8/2015), khu vực phía Bắc (tại Hà Nội ngày 15/8/2016), Trung du miền núi phía Bắc (tại Yên Bái ngày 21/11/2016, tại Thái nguyên ngày 15/9/2017), Tây Nguyên (tại Đắk Lắk ngày 07/12/2016), Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ (tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 14/3/2017 và 22/9/2017)

- Gửi công văn lấy ý kiến các Bộ, ngành, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức có liên quan đối với dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung (Công văn số ………/BNN-KTHT ngày ……/…../2017).

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, các tổ chức, cá nhân liên quan, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nghiên cứu và chỉnh sửa dự thảo Nghị định, gửi Bộ Tư pháp để thẩm định dự thảo (Công văn số ………/BNN-KTHT ngày ……/…./2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Ngày ……/…./2017, Bộ Tư pháp có văn bản thẩm định dự thảo Nghị định .

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nghiên cứu, tiếp thu và hoàn chỉnh lại dự thảo; giải trình một số ý kiến tại Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp. 
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Bố cục của Nghị định

Dự thảo Nghị định bao gồm 5 Chương và 18 điều

2. Phạm vi và đối tượng áp dụng của Nghị định

a) Phạm vi điều chỉnh: Nghị định quy định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp và diêm nghiệp (sau đây gọi chung là sản phẩm nông nghiệp). 

b) Đối tượng áp dụng

- Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hợp tác, liên kết:

+ Nông dân, chủ trang trại, người được ủy quyền đối với hộ nông dân, tổ hợp tác (sau đây gọi chung là nông dân);

+ Cá nhân, thương lái, chủ đại lý, chủ hộ kinh doanh (gọi chung là cá nhân);

+ Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hiệp hội ngành hàng (gọi chung là hợp tác xã);

+ Doanh nghiệp, nhà bán lẻ (gọi chung là doanh nghiệp).

- Các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện Nghị định này.

3. Nội dung của Nghị định

a) Chương I. Quy định chung, quy định những vấn đề cơ bản của Nghị định như: phạm vi, đối tượng điều chỉnh, giải thích từ ngữ
b) Chương II. Quy định về hình thức liên kết, hợp đồng và dự án liên kết, bao gồm: Các hình thức liên kết; Hợp đồng liên kết; Dự án phát triển liên kết.
c) Chương III. Quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ, bao gồm các chính sách

- Ưu đãi, hỗ trợ về đất đai và hạ tầng phục vụ liên kết

- Hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển đổi sản xuất

- Ưu đãi, hỗ trợ tín dụng đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia liên kết và xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp

- Điều kiện để được ưu đãi, hỗ trợ

- Nguyên tắc và cơ chế hỗ trợ

d) Chương IV. Quyền và trách nhiệm của các bên tham gia liên kết, bao gồm: Quyền của các bên tham gia liên kết; Nhĩa vụ của các bên tham liên kết; Xử lý tranh chấp, vi phạm khi tham gia liên kết.

đ) Chương V. Tổ chức thực hiện, quy định trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ; trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Trách nhiệm của các tổ chức chính trị xã hội, hội, hiệp hội ngành hàng Hiệu lực thi hành.
V. HIỆU QUẢ CỦA VIỆC BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH

Dự kiến, Nghị định hướng dẫn về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp được ban hành sẽ giải quyết được một số tồn tại, bất cập trong liên kết: 

1. Bổ sung các quy định cụ thể về liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; hợp đồng liên kết, dự án liên kết.

2. Xây dựng các chính sách mới khả thi, không trùng lắp với các chính sách đã ban hành và có thể triển khai áp dụng trong thực tiễn.

3. Bổ sung các quy định cụ thể về điều kiện để được hưởng chính sách đối với các chủ thể tham gia liên kết. 

4. Bổ sung các quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia liên kết

5. Về các chính sách, dự thảo Nghị định tập trung vào các chính sách ưu đãi, hỗ trợ liên kết: 
- Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, bao gồm: hỗ trợ 100% chi phí tư vấn xây dựng liên kết (chỉ áp dụng đối với xây dựng liên kết mới), tối đa không quá 300 triệu đồng một hợp đồng; giảm 30% - 70% tiền sử dụng đất khi thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tối đa không quá 10,0 tỷ đồng; hỗ trợ 30% vốn đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ liên kết, không quá 10,0 tỷ đồng

- Hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển đổi sản xuất, bao gồm: Xây dựng mô hình khuyến nông; Đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật; Áp  dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ; Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm tối đa không quá 3 vụ/chu kỳ sản xuất/chu kỳ khai thác sản phẩm; Hỗ trợ tư vấn phát triển chuỗi giá trị, chuẩn hóa quy trình sản xuất, xác nhận, chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp; Thực hiện nội dung hoat động của cộng đồng phát triển sản phẩm nông nghiệp, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ sản xuất tại các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung.

- Ưu đãi, hỗ trợ đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia liên kết và xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp 
6. Làm rõ các nguồn lực để tham gia hỗ trợ phát triển liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

7. Làm rõ, chi tiết hơn các trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

VI. TIẾP THU CÁC Ý KIẾN GÓP Ý

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổng hợp và giải trình theo biểu tổng hợp gửi kèm. Bên cạnh đa số ý kiến đồng ý với dự thảo, còn một số ý kiến khác nhau đối với việc sửa đổi bổ sung Nghị định, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin giải trình như sau:

………………………………………………………………………….

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Chính phủ;

- Lưu: VT, KTHT.
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